
STT Nội dung công việc
Đơn vị 

tính
Khối lượng Ghi chú

A Hệ thống cấp nước ngoài nhà

1 Ống lạnh PPR D25 PN10 cấp nước khu văn phòng m 40.00

2 Ống lạnh PPR D20 PN10 cấp nước khu văn phòng m 60.00

3 Ống lạnh PPR D25 PN10 cấp nước khu tiệt trùng m 150.00

4 Ống lạnh PPR D50 PN10 cấp từ bồn nước mái xuống m 5.00

5 Rắc co PPR D25 cái 2.00

6 Nối thẳng PPR D25 cái 25.00

7 Nối thẳng PPR D20 cái 10.00

8 Co PPR D25 cái 5.00

9 Co PPR D20 cái 10.00

10 T PPR D25 cái 5.00

11 T PPR D20 cái 10.00

12
Co, nối ren trong PPR D20 đầu chờ kết nối thiết bị 

WC
cái 20.00

13 Van cổng PPR D25 cái 3.00

14 Van cổng PPR D20 cái 2.00

15 Van cổng PPR D50 cái 1.00

16 Bồn nước Inox 2500L - bồn ngang cái 1.00

17 Phao cơ D32 cái 1.00

18 Nối thẳng ren ngoài PPR D50 cái 1.00

19 T PPR D50 cái 1.00

20 Rắc co PPR D50 cái

21
Đào, đấu nối ống với các hố ga chỉ định, hoàn trả 

đầm chặt đến đáy lớp base hiện hữu
vị trí 1.00

22 Nhân công và vật tư phụ lắp đặt gói 1.00

B Hệ thống thoát nước ngoài nhà

1 Ống PVC D400 4PN m 140.00

BIỂU KHỐI LƯỢNG

Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2

Hạng mục: Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà

Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử 

dụng cho công trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam 

và cần lưu ý không đề xuất các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông 

thường



2 Ống PVC D110 PN3 m 30.00

3 Nối thẳng PVC D400 cái 25.00

4 Nối thẳng PVC D110 cái 5.00

5 Chếch PVC D110 cái 2.00

6 Chếch PVC D400 cái 1.00

7 T giảm PVC D400 - 125 cái 16.00

8 Bồn tự hoại Septic 2000L cái 1.00

9
Đào, đấu nối ống với các hố ga chỉ định, hoàn trả 

đầm chặt đến đáy lớp base hiện hữu
vị trí 4.00

10 Nhân công và vật tư phụ lắp đặt gói 1.00

C Hệ thống thoát nước khu WC văn phòng

1 Ống PVC D110 - C2 (thoát xí, hút mùi) m 30.00

2 Ống PVC D90 - C2 (trục thoát sàn WC) m 30.00

3 Ống PVC D75 - C2 (thoát sàn WC) m 12.00

4 Ống PVC D60 - C2 (thoát tiểu nam WC) m 8.00

5 Ống PVC D42 - C2 (thoát bồn rửa tay) m 8.00

6 Tê  cong, , Tê giảm PVC D110 cái 10.00

7 Tê  cong, , Tê giảm PVC D90 cái 10.00

8 Tê  cong, , Tê giảm PVC D75 cái 6.00

9 Tê  cong, , Tê giảm PVC D60 cái 6.00

10 Chếch PVC D110 cái 8.00

11 Chếch PVC D75 cái 10.00

12 Chếch PVC D60 cái 8.00

13 Chếch PVC D42 cái 16.00

14 Thỏ D75 - cho thoát sàn cái 4.00

15 Bịt thông tắc D110 cái 4.00

16 Bịt thông tắc D90 cái 4.00

17 Bịt thông tắc D75 cái 4.00

18 Bạc, Côn thu Thu 90/75/60 cái 16.00

18 Bạc, Côn thu Thu 75/60/42 cái 16.00

20
Đào, đấu nối ống với các hố ga chỉ định, hoàn trả 

đầm chặt đến đáy lớp base hiện hữu
vị trí 2.00

21 Nhân công và vật tư phụ lắp đặt gói 1.00


